
TB

KT
1 2 1 2

1 Nguyễn Thị Phước Anh 15/05/1999 8.0 7.0 7.3 6.0 6.5

2 Đoàn Thị Ngọc Đẹp 25/07/1998 9.0 5.0 6.3 5.0 5.5

3 Đinh Tiến Dũng 23/7/1975 8.0 5.0 6.0 5.0 5.4

4 Võ Quốc Dũng 02/06/1996 9.0 5.0 6.3 9.0 7.9

5 Phạm Hoàng Duy 21/10/1984 7.0 5.0 5.7 9.0 7.7

6 Lý Y Đình 1702/1979 7.0 8.0 7.7 8.0 7.9

7 Trần Ngọc Hưng 20/02/1996 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

8 Nguyễn Thị Hương 14/03/1999 9.0 8.0 8.3 10.0 9.3

9 Trần Thị Quế Minh 03/02/2001 7.0 5.0 5.7 6.0 5.9

10 Trần Nguyễn Thảo My 27/09/2003 9.0 5.0 6.3 10.0 8.5

11 Lê Văn Oanh 17/04/1965 7.0 8.5 8.0 0.0 3.2

12 Sùng A Súa 14/05/1987 8.0 5.5 6.3 7.0 6.7

13 Nguyễn Nguyệt Sương 05/11/1971 9.0 9.0 9.0 7.0 7.8

14 Trần Thị Tuyết Sương 05/11/1971 8.0 7.5 7.7 7.0 7.3

15 Nguyễn Thiên Tánh 27/02/1992 9.0 8.0 8.3 10.0 9.3

16 Võ Hoài Thanh 16/03/1980 8.0 7.5 7.7 9.0 8.5

17 Đoàn Quốc Thanh 10/11/1982 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

18 Nguyễn Thị Thanh Thiên 03/04/2001 5.0 7.5 6.7 8.5 7.8

19 Nguyễn Nhật Thiên 19/07/1997 5.0 8.5 7.3 0.0 2.9 TL

20 Trần Trọng Tín 23/09/2004 7.0 5.0 5.7 2.5 3.8 TL

21 Trần Trọng Tình 23/09/2004 2.0 5.0 4.0 3.0 3.4 KT + TL

22 Huỳnh Văn Tuấn 22/03/2000 5.0 7.0 6.3 9.0 7.9

23 Nguyễn Đăng Tùng 15/07/2001 6.5 7.0 6.8 5.0 5.7

24 Châu Ngọc Tường Vi 24/10/1991 9.0 6.0 7.0 8.0 7.6

25 Trần Lê Mỹ Xuyên 16/09/2001 9.0 5.0 6.3 3.5 4.6

26 Nguyễn Thị Bích Liễu 05/09/1969 8.0 9.5 9.0 7.0 7.8

27 Trần Kim Yến 06/11/2003 6.0 6.5 6.3 10.0 8.5

28 Nguyễn Gia Thuy 16/11/2003 0.0 0.0 0.0 4.0 2.4 KT

29 Đinh Thị Thơ 23/08/2003 7.0 5.0 5.7 0.0 2.3 TL

GHI CHÚ

HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2

TRƯỜNG TC Y DƯỢC VẠN HẠNH
2A2 Quốc Lộc 1A, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

SĐT:02862.768.499

KẾT QUẢ MÔN TIN HỌC

STT HỌ TÊN NGÀY SINH

KIỂM TRA THI
TK 

MÔN


